
STT Mã SV Ngày sinh Lớp SH Email Ghi chú

1 3190418003 Phạm Huyền Nhật Anh 14-06-2000 18CDDL1 3190418003@ued.udn.vn

2 3170219004 Trần Đặng Ngọc Ánh 25-02-2001 19CVH 3170219004@ued.udn.vn

3 3120518007 Trần Minh Chiến 19-06-2000 18CNTTD 3120518007@ued.udn.vn

4 3170417026 Lê Viết Kim Cương 01-09-1999 17CBC4 3170417026@ued.udn.vn

5 3110118006 Trương Công Đạt 07-08-2000 18ST 3110118006@ued.udn.vn

6 3150417008 Nguyễn Hồng Đức 30-11-1999 17CNSH 3150417008@ued.udn.vn

7 3170218014 Trần Nhĩ Hà 14-10-2000 18CVH 3170218014@ued.udn.vn

8 311042161116 Trần Nguyễn Thảo Hiền 13-03-1998 16CTUDE 311042161116@ued.udn.vn

9 3190418021 Nguyễn Thị Xuân Hiếu 09-11-2000 18CDDL1 3190418021@ued.udn.vn

10 3120218047 Cao Khả Hiếu 12-08-2000 18CNTT1 3120218047@ued.udn.vn

11 3180118008 Nguyễn Hòa 08-06-2000 18SLS 3180118008@ued.udn.vn

12 3180218047 Lê Hoàng 23-06-2000 18CVNH1 3180218047@ued.udn.vn

13 3120218057 Võ Xuân Hoàng 16-03-2000 18CNTT1 3120218057@ued.udn.vn

14 3120218067 Phan Quốc Hưng 25-11-2000 18CNTT2 3120218067@ued.udn.vn

15 3180218052 Phan Thị Thu Hương 15-10-2000 18CVNH1 3180218052@ued.udn.vn

16 3190418028 Trần Công Huy 14-02-2000 18CDDL1 3190418028@ued.udn.vn

17 3170417080 Hoàng Minh Huy 02-05-1998 17CBC1 3170417080@ued.udn.vn

18 3140120041 Trần Duy Huyền 08-04-2000 20SHH2 3140120041@ued.udn.vn

19 3110118021 Lê Hoàng Lâm 13-04-2000 18ST 3110118021@ued.udn.vn

20 3180218065 Nguyễn Thị Thúy Linh 04-04-2000 18CVNH1 3180218065@ued.udn.vn

21 3130118014 Lâm Thị Minh 31-12-2000 18SVL 3130118014@ued.udn.vn

22 3120218126 Bùi Vạn Nghĩa 27-03-2000 18CNTT4 3120218126@ued.udn.vn

23 3170318018 Lê Phương Châu Nhi 18-07-2000 18CVHH 3170318018@ued.udn.vn

24 3130119026 Đặng Thị Mỹ Như 22-03-2001 19SVL 3130119026@ued.udn.vn

25 3170219058 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29-07-2001 19CVH 3170219058@ued.udn.vn

26 3150418020 Trương Thị Kim Oanh 26-10-2000 18CNSH 3150418020@ued.udn.vn

27 3200218064 Phan Văn Phương 27-03-2000 18CTL1 3200218064@ued.udn.vn

28 3130119030 Đinh Hoàng Phương 19-04-2001 19SVL 3130119030@ued.udn.vn

29 3130118020 Nguyễn Hoàng Anh Quân 15-10-2000 18SVL 3130118020@ued.udn.vn

30 3130119033 Hồ Thị Mỹ Quyên 10-07-2001 19SVL 3130119033@ued.udn.vn

31 3150418026 Trần Thị Thanh Tâm 21-10-2000 18CNSH 3150418026@ued.udn.vn

32 3170417212 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 12-07-1999 17CBC3 3170417212@ued.udn.vn

33 3120218173 Võ Văn Thành 24-07-2000 18CNTT1 3120218173@ued.udn.vn

34 3150418029 Lâm Thị Phương Thão 08-09-2000 18CNSH 3150418029@ued.udn.vn

35 3110118035 Nguyễn Thu Thảo 24-01-2000 18ST 3110118035@ued.udn.vn

36 3170217033 Trịnh Thị Ngọc Thiện 03-10-1997 17CVH 3170217033@ued.udn.vn

37 3140120053 Trần Thị Diệu Thu 20-05-2002 20SHH2 3140120053@ued.udn.vn

38 3170318030 Đỗ Quỳnh Anh Thư 03-06-2000 18CVHH 3170318030@ued.udn.vn

39 3200217095 Nguyễn Thị Thanh Thuận 22-06-1999 17CTL2 3200217095@ued.udn.vn

40 3120218187 Dương Văn Thuận 28-02-2000 18CNTT4 3120218187@ued.udn.vn

41 3180218125 Avô Thuật 07-12-2000 18CVNH1 3180218125@ued.udn.vn
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42 3190418071 Huỳnh Lê Uyên Thục 26-07-2000 18CDDL2 3190418071@ued.udn.vn

43 3170417243 Nguyễn Ngọc Trâm 18-04-1999 17CBC3 3170417243@ued.udn.vn

44 3170318033 Trần Thị Bích Trâm 12-07-2000 18CVHH 3170318033@ued.udn.vn

45 3130119046 Nguyễn Thị Huyền Trang 29-03-2001 19SVL 3130119046@ued.udn.vn

46 3120217202 Lê Đức Anh Tú 15-06-1999 17CNTT1 3120217202@ued.udn.vn

47 3120218225 Nguyễn Xuân Ty 20-07-2000 18CNTT1 3120218225@ued.udn.vn

48 3170318042 Trần Thị Thái Uyên 07-01-2000 18CVHH 3170318042@ued.udn.vn

49 3170317039 Nguyễn Kim Uyên 04-03-1999 17CVHH 3170317039@ued.udn.vn

50 3180218153 Phan Nguyễn Thanh Vân 28-11-2000 18CVNH3 3180218153@ued.udn.vn

51 3140120034 Phạm Nguyễn Trường Vân 16-06-2002 20SHH2 3140120034@ued.udn.vn

52 3120218229 Trương Thị Mỹ Vân 01-01-2000 18CNTT2 3120218229@ued.udn.vn

53 318011161142 Võ Hồng Phương Vy 15-06-1998 16SLS 318011161142@ued.udn.vn

54 3200218096 Tạ Thị Như Ý 02-03-2000 18CTL2 3200218096@ued.udn.vn

55 3110118050 Võ Hà Đức Ý 02-01-2000 18ST 3110118050@ued.udn.vn

56 3120217220 Deng Phommachac 03-05-1997 17CNTT3 3120217220@ued.udn.vn


